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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn một số điểm về kế toán, thống kê và phương pháp tính toán thực

hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh

của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh

________________________

Thi hành chỉ thị số 155/CT ngày 26 tháng 6 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ

Trưởng về “Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất , kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ

sở” Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính sau khi thống nhất với Uỷ ban kế hoạch Nhà

nước hướng dẫn một số điểm về công tác kế toán, thống kê và phương pháp tính

toán thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh

doanh của đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh như sau:

 Phần một

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN,

THỐNG KÊ Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ QUỐC DOANH

1. Kế toán và thống kê là hai công tác nghiệp vụ có nhiệm vụ chung là ghi chép, tính

toán, phản ánh,kiểm kê, kiểm soát quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh, trước hết là sản xuất và phân phối sản phẩm xã hội; là công cụ chủ yếu phục

vụ công tác quản lý kinh tế và công tác kế hoạch hoá trong phạm vi đơn vị cơ sở

cúng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

2. Số liệu kế toán và thống kê trong các báo cáo chính thức là căn cứ pháp lý đề

đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở ,

ngành kinh tế kỹ thuật và vùng lãnh thổ, đồng thời là căn cứ để đánh giá thực trạng

kinh tế-xã hội của đất nước, qua đó Nhà nước  quản lý, giám đốc ngân sách, kiểm
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tra, cấp phát và quyết toán Tài chính , kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước.

3. Mọi đơn vị kinh tế cơ sở  phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ kế toán, thống kê ,

bao gồm cả hạch toán ban đầu và báo cáo thống kê, kế toán định kỳ. Vi phạm chế

độ báo cáo thống kê, kế toán định lỳ, coi như vi phạm quy chế quản lý kinh tế xã hội

chủ nghĩa

4. Mỗi đơn vị kinh tế cơ sở  đều phải có tổ chức bộ máy kế toán, thống kê và phải coi

đó là điều kiện tiên quyết khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn

vị. Các đơn vị được quyền chủ động tổ cức bộ máy kế toán, thống kê phù hợp với

quy mô, trình độ tổ chức, trang bị kỹ thuật và tính chất hoạt động của mình, trên cơ

sở tuân theo những nguyên tắc chung đã được quy định trong điều lẹ Tổ chức kế

toán, thống kê xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, ban hành theo nghị định số

288/CP ngày 29-10-1977 của Hội đồng Chính phủ.

5. Trong điều kiện mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, xí nghiệp phải thực

sự củng cố tăng cường công tác hạch toán kinh tế nội bộ; phải hạch toán chi tiết

theo từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh, theo từng loại sản phẩm, đơn đặt

hàng, từng cây, com, từng công việc, từng công trình; phải tổ chức hạch toán đến

từng phân xưởng, tổ, đội sản xuất, từng quầy hàng, kho, trạm và từng người lao

động; phải thực hiện chế độ tài chính công khai; phải thường xuyên kiểm tra công

tác hạch toán trong nội bộ đơn vị, đặc biệt là hạch toán ban đầu.

6. Các đơn vị kinh tế cơ sở   phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống chứng tù, sổ

sách kế toán, thống kê  do Nhà nước ban hành, trong trường hợp cần thiết thì được

quyền mở thêm các chứng từ và sổ sách tổng hợp trung gian để phục vụ cho yêu

cầu hạch toán và thông tin kinh tế nội bộ. Nghiêm cấm việc lập các chứng từ, sổ

sách giả mạo để hợp pháp hoá các việc sai trái trong quản lý kinh tế của đơn vị

7. Kế toán trưởng cùng với giám đốc xí nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Nhà

nước  về sự trung thực của các chứng từ, sổ sách và các báo cáo thống kê, kế toán

của đơn vị mình. Mọi số liệu trong các báo cáo thống kê , kế toán chính thức đều



phải được tổng hợp từ chứng từ, sổ sách hợp pháp và đảm bảp tính rõ ràng, khi cần

thiết có thể kiểm tra được nhanh chóng.

8. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh , điều kiện các đơn vị

phụ thuộc phân tán trên các địa bàn khác nhau, xí nghiệp(đơn vị kinh tế cơ sở  ) có

quyền ban hành chế độ báocáo nội dung áp dụng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản

lý của mình.

9. Theo tinh thần Nghị quyết số 306/TLHN(dự thảo) của Bộ Chính trị ngày 08 tháng 4

năm 1986 và quyết định số 76/HDBT ngày 26 tháng 6 năm 1986 của Hội đồng Bộ

Trưởng, Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu

cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán ban đầu, chế độ báo cáo thống kê, kế toán định

kỳ cho các đơn vị cơ sở theo hướng tinh giảm các chỉ tiêu và biểu mẫu để áp dụng

trong năm 1987.

Cơ quan Tài chính, thống kê Nhà nước các cấp, cơ quan chủ quản cấp trên của xí

nghiệp cần chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xí nghiệp làm tốt công

tác hạch toán như: Cung cấp đủ chứng tù và biểu mẫu in sẵn, hướng dẫn nghiệp vụ,

đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế toán, thống kê , thực hiện kiểm tra kế toán thường

xuyên các đơn vị trực thuộc theo đúng chế độ kế toán, thống kê Nhà nước.

 PHẦN HAI

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHỈ TIÊU PHÁP LỆNH

ÁP DỤNG CHO CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

I.CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ

Trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, Nhà nước chọn và phê chuẩn một số chỉ tiêu quan

trọng nhất để giao kế hoạch và bắt buộc các đơn vị kinh tế cơ sở(gọi tắt là xí nghiệp)

phải thực hiện, được gọi là chỉ tiêu pháp lệnh.

Tuỳ theo yêu cầu quản lý và công tác kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân trong từng

thời kỳ, văn cứ vào tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh , Nhà nước quy định cụ

thể một số chỉ tiêu dùng làm pháp lệnh cho từng loại hình xí nghiệp. Về bản chất kinh

tế, các chỉ tiêu pháp lệnh phản ánh tập trung mối quan hệ kinh tế then chốt giữa Nhà

nước và các đơn vị kinh tế cơ sở. Sử dụng các chỉ tiêu này để giao và kiểm tra kế



hoạch vừa phát huy được quyền chủ động, sáng tạo của đơn vị cơ sở trong sản xuất

kinh doanh vừa thể hiện được vai trò trung tâm của kế  hoạch hoá trong quản lý kinh

tế của Nhà nước, gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa.

Để phát huy hiệu quả của công tác quản lý và kế toán hoá của các đơn vị kinh tế cơ

sở, các cơ quan quản lý cấp trên, trong công tác hạch toán, quyết toán kế hoạch và

kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước, đòi hỏi phải sử dụng một hệ thống

chỉ tiêu báo cáo phản ánh đầy đủ quá trình tái sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và

từng đơn vị kinh tế cơ sở.

Do vậy Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh tế cơ sở  không chỉ hạch toán, báo cáo

chính xác kịp thời và đầy đủ các chỉ tiêu pháp lệnh mà còn phải chấp hành nghiêm

ngặt chế độ hạch toán và báo cáo thống kê, kế toán định kỳ do Nhà nước ban hành

cho các đơn vị kinh tế cơ sở .

II. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THỰC HIỆN CÁC CHỈ

TIÊU PHÁP LỆNH

A. Đối với các xí nghiệp công nghiệp:

Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu pháp lệnh được giao cho từng loại hình xí nghiệp, xí

nghiệp công nghiệp được xét duyệt một đến ba chỉ tiêu sau đây:

- Giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện(trong đó gi rõ kim ngạch xuất khẩu, nếu có)

- Số lượng sản phẩm chủ yếu với quy cách và chất lượng quy định, tiêu thụ theo kế

hoạch và hợp đồng (trong đó ghi rõ phần giao cho quốc phòng và xuất khẩu, nếu có)

- các khoản nộp ngân sách (gồm lợi nhuận và các khoản thu khác)

1. Giá trị sản lượng hành hoá thực hiện là giá trị của khối lượng sản phẩm hàng hoá

do xí nghiệp sản xuất ra và đã tiêu thụ trong kì báo cáo tức là đã xuất kho và đã

được thanh toán hoặc đã được khách hàng chấp thuận thanh toán bằng văn bản.

Giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện theo giá bán buôn công nghiệp(hoặc giá bán)

khi giao kế hoạch

Giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện bao gồm:



- Giá trị thành phẩm, nửa thành phẩm, bao gồm cả sản phẩm ngoài thiết kế của xí

nghiệp, được sản xuất bằng nguyên vật liệu của xí nghiệp, kể cả nguyên vật liệu do

xí nghiệp tự cân đối theo hợp đồng kinh tế.

- Giá trị gia công, chế biến sản phẩm bằng nguyên vật liệu của khách hàng

- Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài

- Các trường hợp sau đây không được tính vào giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện

của xí nghiệp kì báo cáo:

- Giá trị các sản phẩm mua đi bán lại do trao đổi, liên kết ...không cho xí nghiệp gia

công, chế biến kể cả sản phẩm thue ngoài gia công.

- Giá trị tiêu thụ vật tư, phế liệu, phế phẩm và doanh thu tiêu thụ các hoạt động

không phải công nghiệp.

- Tiền nhận của khách hàng nhưng chưa giao sản phẩm

Giá trị sản phẩm sản xuất ra và đã tiêu thụ nhưng không đúng quy cách và chất

lượng theo hợp đồng, bị khách hàng trả lại kì nào phải trừ vào giá trị hàng hoá thực

hiện của kỳ đó.

Đối với xí nghiệp điện(nhà máy điện, xí nghiệp phân phối điện) xí nghiệp nước(kể cả

xí nghiệp cung cấp nước) giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện về điện và nước

được tính căn cứ vào sản lượng điện, nước ghi trên các đồng hồ tiêu thụ của khách

hàng.

2. Số lượng sản phẩm củ yếu với quy cách và chất lượng quy định tiêu thụ theo kế

hoạch và hợp đồng.

Được tính vào sản phẩm chủ yếu tiêu thụ là số lượng các laọi sản phẩm thuộc danh

mục sản phẩm chủ yếu do cơ quan quản lý cấp trên giao cho xí nghiệp phù hợp với

quy cách và chất lượng quy định và đã tiêu thụ theo kế hoạch và hợp đồng đã kí kết

với khách hàng, không phân biệt nguồn vật tư để sản xuất các sản phẩm đó.

Các sản phẩm chủ yếu sau đây không được tính vào số lượng sản phẩm tiêu thụ

của xí nghiệp kì báo cáo:

- Các sản phẩm đã xuất kho nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa được khách

hàng chấp nhận thanh toán bằng văn bản.


